
I/BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

1/ LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO TVC

5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 45 giây 60 giây

06:00 - 07:00 YS1 YS1/G1/G2 Giữa1/ Giữa2 Âm nhạc 200 400 800 800 1,200 1,800 2,400

07:00 - 08:00 YS2 YS2/T1/T2 Trước 1 / Trước 2 DL-VH-TT-GT 200 400 800 800 1,200 1,800 2,400

08:00 - 08:30 YS3 YS3/T/G Trước/ Giữa Du lịch 200 400 800 800 1,200 1,800 2,400

08:30 - 09:00 YS4 YS4/T/G Trước/ Giữa Giải trí tổng hợp 300 600 1,200 1,200 1,800 2,700 3,600

09:00 - 10:00 YS5 YS5/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Âm nhạc 300 600 1,200 1,200 1,800 2,700 3,600

10:00 - 11:00 YS6 YS6/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Phim truyện 300 600 1,200 1,200 1,800 2,700 3,600

11:00 - 11:30 YTR1 YTR1/T/G Trước/ Giữa Du lịch 900 1,800 3,600 3,600 5,400 8,100 10,800

11:30 - 12:00 YTR2 YTR2/T/G Trước/ Giữa Giải trí tổng hợp 1,000 2,000 4,000 4,000 6,000 9,000 12,000

12:00 - 13:00 YTR3 YTR3/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Phim Truyện 1,200 2,400 4,800 4,800 7,200 10,800 14,400

13:00 - 14:00 YTR4 YTR4/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Phim Truyện 1,200 2,400 4,800 4,800 7,200 10,800 14,400

14:00 - 14:30 YTR5 YTR5/T/G Trước/ Giữa Giải trí tổng hợp 900 1,800 3,600 3,600 5,400 8,100 10,800

14:30 - 15:00 YTR6 YTR6/T/G Trước/ Giữa Du lịch 900 1,800 3,600 3,600 5,400 8,100 10,800

15:00 - 16:00 YC1 YC1/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Giải trí tổng hợp 700 1,400 2,800 2,800 4,200 6,300 8,400

16:00 - 16:30 YC2 YC2/T/G Trước/ Giữa Giải trí tổng hợp 700 1,400 2,800 2,800 4,200 6,300 8,400

16:30 - 17:00 YC3 YC3/T/G Trước/ Giữa Du lịch 700 1,400 2,800 2,800 4,200 6,300 8,400

17:00 - 18:00 YC4 YC4/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Âm Nhạc 900 1,800 3,600 3,600 5,400 8,100 10,800

18:00 - 18:30 YT1 YT1/T Trước DL-VH-TT-GT 700 1,400 2,800 2,800 4,200 6,300 8,400

18:30 - 19:30 YT2 YT2/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Phim Truyện 2,200 4,400 8,800 8,800 13,200 19,800 26,400

19:30 - 20:30 YT3 YT3/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Phim Truyện 2,500 5,000 10,000 10,000 15,000 22,500 30,000

20:30 - 21:00 YT4 YT4/T/G Trước/ Giữa Giải trí tổng hợp 2,000 4,000 8,000 8,000 12,000 18,000 24,000

21:00 - 22:00 YT5 YT5/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Phim Truyện 2,200 4,400 8,800 8,800 13,200 19,800 26,400

22:00 - 23:00 YT6 YT6/T/G1/G2 Trước/ Giữa1/ Giữa2 Âm Nhạc 1,500 3,000 6,000 6,000 9,000 13,500 18,000

23:00 - 24:00 YT7 YT7/T Trước DL-VH-TT-GT 1,000 2,000 4,000 4,000 6,000 9,000 12,000

Sáng (YS): Từ 06:00 - 11:00

Trưa (YTR): Từ 11:00 - 15:00

Chiều (YC): Từ 15:00 - 18:00

Tối (YT): 18:00 - 24:00

ĐƠN GIÁ (1,000VNĐ)

Thời gian Mã giờ Quảng cáo Vị trí Nội dung
Thời lượng

Áp dụng từ ngày 03 tháng 03 năm 2014

CỘNG HOÀ XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Hồ chí minh, ngày 26 tháng 02 năm 2014

GIÁ BIỂU PHÁT SÓNG QUẢNG CÁO TRÊN KÊNH YEAH1 TV VTVCAB 17 NĂM 2014

(Đã bao gồm VAT)



2/ LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO KHÁC.LOGO BẬT GÓC/POP UP/CHẠY CHỮ:

STT 5s 10s

Y1 Từ 06h - 11h 500                                                      1,000                          

Y1 Từ 11h - 17h 1,000                                                  2,000                          

Y1 Từ 17h - 21h 1,500                                                  3,000                          

Y1 Từ 21h - 24h 1,000                                                  2,000                          

III/ CHƯƠNG TRÌNH TỰ GiỚI THIỆU TỪ 3 ĐẾN 5 PHÚT                         6.000.000/ Phút

Không áp dụng khung giờ từ 19h00 đến 22h từ thứ 2 đến CN

Giá biểu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giám đốc điều hành

Nguyễn Ảnh Nhượng Tống

Thời gian


